
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
B10/32, đường NA4, khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGŨ KIM QUỲNH NHƯ

3703215396

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

2. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất miếng đế dán chân bàn

3290

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Buôn bán ván, gỗ các loại, tre, mây

4620

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Buôn bán giầy da, vải, simili, da giầy, bông độn, dầy 
vải, vật liệu xây dựng, bao nilon, thùng giấy, cúc áo, chỉ từ sợi 
tơ nhân tạo, chỉ tơ tằm, dây kéo, móc khóa kéo, ren, kim sa 
trang trí...phục vụ may mặc

4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGŨ KIM QUỲNH NHƯ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUYNH NHU HARDWARE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUYNH NHU HARDWARE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1MAI THỊ 
KIM OANH

Việt 
Nam

Thôn Bảo Vinh, Xã 
Phước Vinh, Huyện 
Ninh Phước, Tỉnh 
Ninh Thuận, Việt 
Nam

2.500.000.000 50,000 058184007102

2 VÕ TRUNG 
QUỐC

Việt 
Nam

Thôn Bảo Vinh, Xã 
Phước Vinh, Huyện 
Ninh Phước, Tỉnh 
Ninh Thuận, Việt 
Nam

2.500.000.000 50,000 058083008971

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn sĩ vải, đinh, bù lon, ốc vít, băng keo, PE form, tem 
nhãn, miếng đế dán chân bàn, vải vụn, màng PE, lưỡi cưa, dây 
nhợ, súng bắn vít, carton,l ưỡi cắt, dao, mủi, lưỡi kim loại.
- Bán buôn đồ dùng và trang thiết bị bảo hộ lao động. Bán 
buôn thiết bị thủy lựcvà công cụ, dụng cụ chuyên ddùn. 
- Bán buôn sơn,d ầu (PU), hóa chất pha chế làm sơn , trám 
trét...(ngành sơn);
- Bán buôn bán lẻ pát sắt, khung sắt, khung bàn ghế, đồ sắt, đồ 
inox..

4669(Chính)

10. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa, đại lý bán vé máy bay, tàu lửa; 
Hoạt động của đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng 
không. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, Thu phát 
chứng từ vận tải và vận đơn

5229

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản, 
tư vấn bất động sản; quảng cáo bất động sản, sàn giao dịch bất 
động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý) 

6820

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe nâng

7710

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng(kể cả máy tính)

7730

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       058184007102
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bảo Vinh, Xã Phước Vinh, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bảo Vinh, Xã Phước Vinh, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận, 
Việt Nam

Họ và tên:   MAI THỊ KIM OANH Nữ

01/01/1984 Kinh Việt Nam

21/07/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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